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CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN 
1. Thông tin chung về học phần 

Tên học phần: Quản lý tổng hợp vùng ven biển  

Mã học phần: 

Số tín chỉ: 03 

Học phần tiên quyết: 

Đào tạo trình độ: Đại học 

Giảng dạy cho ngành: Kinh tế nông nghiệp 

Bộ môn quản lý: Quản lý Môi trường và Dịch bệnh Thủy sản 

Phân bổ tiết giảng của học phần: 

- Nghe giảng lý thuyết:  20 

- Làm bài tập trên lớp:  15 

- Thảo luận:    10  

- Thực hành:  0 

- Tự nghiên cứu:  90 

2. Mô tả tóm tắt học phần 

 Học phần trang bị cho người học những khái niệm cơ bản về vùng ven biển, tầm quan 

trọng về môi trường và tài nguyên, bối cảnh kinh tế xã hội, nhu cầu quản lý và cách tiếp cận 

quản lý tổng hợp vùng ven biển hướng đến phát triển bền vững, và tình hình quản lý tổng hợp 

vùng ven biển ở Việt Nam; nhằm giúp người học biết thu thập và phân tích hồ sơ vùng ven biển, 

sử dụng được một số công cụ (chính sách, kỹ thuật) trong quá trình xây dựng và thực thi một kế 

hoạch hay một chương trình quản lý tổng hợp vùng ven biển. 

3. Chủ đề và chuẩn đầu ra của học phần 

3.1. Danh mục chủ đề của học phần 

1. Vùng ven biển và các thách thức  

2. Phát triển bền vững và quản lý tổng hợp vùng ven biển 

3. Chu trình quản lý tổng hợp vùng ven biển  

 

3.2. Chuẩn đầu ra của quá trình dạy - học từng chủ đề của học phần 

  

 Chủ đề 1: Vùng ven biển và các thách thức 

Nội dung Mức độ 

Kiến thức 

     1. Định nghĩa, điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội vùng ven biển 

2. Các thách thức trong phát triển kinh tế xã hội vùng ven biển 

3. Các công cụ đánh giá và xây dựng hồ sơ vùng ven biển 

 

2 

3 

3 

Thái độ 

 Dân cư tập trung và các hoạt động kinh tế xã hội phát triển tác động rất lớn đến 

môi trường và tài nguyên vùng ven biển.    

 

Kỹ năng 

         Phân tích  và đánh giá hiện trạng vùng ven biển 

 

2 



 Chủ đề 2: Phát triển bền vững và quản lý tổng hợp vùng ven biển 

Nội dung Mức độ 

Kiến thức 

          1. Phát triển bền vững 

          2. Quản lý tổng hợp và quản lý tổng hợp vùng ven biển 

          3. Các mô hình quản lý tổng hợp vùng ven biển và thực tiễn Việt Nam 

 

2 

2 

3 

Thái độ 

          Quản lý tổng hợp là cách tiếp cận tốt nhất để hướng đến phát triển bền vững         

cho vùng ven biển 

 

Kỹ năng 

          1. Vận dụng các nguyên tắc phát triển bền vững vào thực tế 

          2. Phân tích một số mô hình quản lý tổng hợp vùng ven biển  

 

2 

2 

 

Chủ đề 3: Chu trình quản lý tổng hợp vùng ven biển  

Nội dung Mức độ 

Kiến thức 

           1. Chu trình quản lý tổng hợp vùng ven biển  

           2. Các công cụ hỗ trợ xây dựng và thực hiện chu trình quản lý tổng hợp vùng 

ven biển  

 

2 

2 

2 

Thái độ 

           Việc lựa chọn đúng và tuân thủ các bước thực hiện một chu trình quản lý tổng 

hợp giúp cho chương trình quản lý tổng hợp vùng ven biển thành công   

 

Kỹ năng 

1. Thiết lập một chu trình quản lý tổng hợp vùng ven biển 

2. Vận dụng các công cụ hỗ trợ 

 

2 

3 

 

4. Phân bổ thời gian chi tiết 

 

Chủ đề  

 

Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học 

Tổng 
Lên lớp Thực 

hành, 

thực tập  

Tự  

nghiên 

cứu  

Lý 

thuyết 
Bài tập 

Thảo 

luận 

1 4 6    10 

2 8  6   14 

3 8 9 4   21 

 

5. Tài liệu 

TT Tên tác giả Tên tài liệu Năm 

xuất bản 

Nhà xuất 

bản 

Địa chỉ 

khai thác 

tài liệu 

1 

 

 

 

 

2 

Nguyễn Lâm 

Anh, Trần văn 

Phước, 

Nguyễn Trọng 

Lương 

Cicin-Sain B., 

Quản lý tổng hợp 

vùng ven biển 

 

 

 

Integrated Coastal 

2011 

 

 

 

 

1998 

MCD 

 

 

 

 

Island 

 Thư viện, 

Giảng 

viên 

 

 

Giảng 



 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

 

 

and Knecht R  

 

 

 

Clark, J.R  

 

 

 

 

Kay R., Alder 

J 

PEMSEA  

 

 

 

Salm R. V. and 

Clark J. R. 

 

 

and Ocean 

Management: 

Concept and 

Practices.  

Integrated 

Management of 

Coastal Zone. 

 

 

Coastal planning 

and management 

ICZM  

training materials 

for level 01 

(draft). 

Marine and 

Coastal Protected 

Areas, a guide for 

Planners and 

Managers.  

 

 

 

 

1992 

 

 

 

 

2000 

 

 

 

 

 

2009 

 

 

  

Press 

 

 

 

FAO 

Fisheries 

Technical 

Paper. 

No.327  

Spon 

Press 

 

 

 

 

IUCN 

Third 

Edition 

 

viên 

 

 

 

Giảng 

viên 

 

 

 

Giảng 

viên 

Giảng 

viên 

 

 

Giảng 

viên 

 

6. Đánh giá kết quả học tập 

TT Các chỉ tiêu đánh giá 
Phương pháp 

đánh giá 

Trọng số 

(%) 

1 Tham gia học trên lớp: lên lớp đầy đủ, chuẩn bị bài tốt, 

tích cực thảo luận… 

Quan sát, điểm 

danh 

20 

 

30 

 
2 Hoạt động nhóm  Trình bày báo 

cáo 

3 Thi kết thúc học phần  Viết 50 
 

  

TRƯỞNG KHOA              TRƯỞNG BỘ MÔN      
                                                                   (Ký và ghi họ tên) 


